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Câu 1. (4,0 điểm)
Hai bạn Tứ và Kỳ cùng xuất phát để chuyển động từ A đến B. Tứ chuyển động với vận tốc 20 km/h trên nửa đoạn đầu và với vận tốc 15km/h trên  nửa đoạn đường còn lại. Kỳ chuyển động với vận tốc 20km/h trong nửa thời gian đầu và với vận tốc 15km/h trong nửa thời gian còn lại . 
   a) Hỏi trong hai bạn ai là người đến B trước .
   b) Cho biết thời gian chuyện động từ A đến B của hai bạn chênh nhau 10 phút. Tính chiều dài quảng đường AB và thời gian chuyển động của mỗi ban.
   c) Vẽ đồ thị biểu diễn chuyển động hai bạn ứng với câu b (trục hoành biểu diễn thời gian ,trục tung  biểu diễn quãng đường).
Câu 2. (3,0 điểm)
Người ta thả một chai sữa của trẻ em vào một phích nước đựng nước ở nhiệt độ t = 40oC. Sau một thời gian lâu, chai sữa nóng tới t1 = 36oC, người ta lấy chai sữa này ra và tiếp tục thả vào phích một chai sữa khác giống như chai sữa trên. Hỏi chai sữa này sẽ được làm nóng tới nhiệt độ nào? Biết rằng trước khi thả vào phích, các chai sữa đều có nhiệt độ to = 18oC. Bỏ qua sự mất mát nhiệt ra môi trường.
 (
+
_
A
C
D
R
1
A
R
2
R
3
R
4
B
K
)Câu 3: (5,0 điểm)
	


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: R1 = R2 = 10, R3= 15, R4 = 20. Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch A, B là U = 20V.
     a. Tính điện trở tương đương của mạch AB khi K mở và K đóng?
     b. Tìm chỉ số của ampe kế khi K đóng.
	 


Câu 4. (4,0 điểm)
	         Cho mạch điện như hình 1. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch A và B là 18V và luôn không đổi, R1 = R2 = R3 = 3Ω, Rx là một biến trở. Điều chỉnh Rx sao cho công suất tiêu thụ trên Rx đạt cực đại. Tìm Rx và công suất cực đại đó. Bỏ qua điện trở của dây nối.
	 (
R
x
M
N
A
B
R
1
R
2
R
3
•
•
)        


Câu 5. (4,0 điểm)
Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.
   a) Hãy vẽ hình và nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua gương G1, G2 rồi quay trở lại S.
   b) Tính góc tạo bởi tia tới phát từ S và tia phản xạ đi qua S.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	






1
(4,0 điểm)
	a. Thời gian bạnTứ đi hết quãng đường AB là : 

t1=  (h)   
Thời gian bạn Kỳ đi hết quãng đường AB là :


    => t2= (h)

Mà  => t1> t2  vậy bạn Kỳ đến B trước

	
0,5


0,5


0,5

	
	b. Theo bài ra ta có: t1 – t2 = 1/6

Hay    => AB =100km
Thời gian để đi hết quảng đường AB của bạn Tứ là:  



 t1=  == 4h
Thời gian bạn Kỳ đi hết quãng đường AB:


t2=== 4h
	

0.5


0,5


0,5

	
	c. Vẽ đúng đồ thị
	1,0

	



2
(3,0 điểm)
	Gọi m1(kg), c1 là khối lượng, nhiệt dung riêng của nước trong phích
       m2(kg), c2 là khối lượng, nhiệt dung riêng của sữa trong bình
        t' là nhiệt độ khi cân bằng của chai sữa thứ hai
PTCB nhiệt cho lần thả chai sữa thứ nhất: 
m1c1.(40 - 36) = m2c2.(36 – 18) 

m1c1 = 4,5m2c2    (1)
PTCB nhiệt cho lần thả chai sữa thứ hai:
 m1c1.(36 - t') = m2c2.(t' – 18)  (2)
Thay (1) vào (2) ta được: 
4,5m2c2.(36 - t') = m2c2.( t' – 18)   

 t' = 32,7oC
Vậy chai sữa thứ hai sẽ được làm nóng tới 32,7oC
	   


0,5


0,5
0,5

0,5


0,5
0,25

0,25

	

3
(5,0 điểm)
	a, K mở: Cấu trúc mạch: R1 nt [R3//(R2 nt R4)]
Ta có R24 = 30Ω; R324 = 10Ω; Rtd = 20Ω
	
1,0 

	
	K đóng: Cấu trúc mạch: [(R1//R2) nt R3] // R4
Ta có: R'12 = 5Ω; R'123 = 20Ω; R'td= 10Ω
	1,0 

	
	b, K đóng: 
Cường độ dòng điện mạch chính: I=U/R'= 20/10=2A
Cường độ dòng điện chạy trong mạch ADB:
I123 = U123/R'123 = 20/20 = 1A = IAD
=>UAD = IAD.R'= 1.5 = 5V = U1 
=> I1 = U1/R1 = 5/10 = 0,5A
Tại nút A: IA = I – I1 = 2 – 0,5 = 1,5A
	
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

	





Câu 4
(4,0 điểm)
	Điện trở tương đương của mạch Rtđ = R123 + Rx = 2 + Rx.

Cường độ dòng điện mạch chính: = Ix
	0,5

0,5

	
	Công suất tiêu thụ trên Rx:  

Px = Ix2.Rx = 

Vì tử số bằng 182 không đổi nên Px đạt giá trị cực đại khi  đạt giá trị nhỏ nhất.




Hai số dương  và  có tích bằng 2 không đổi nên tổng của chúng nhỏ nhất khi  = .
Suy ra Rx = 2
	
1,0



0,5




0,5


0.5

	
	Khi đó Pxmax = 20,25W
	0.5

	








Câu 5
(4,0 điểm)
	a. Vẽ hình

 









	1,0

	
	Cách vẽ:
    +  Lấy S1 đối xứng với S qua G1 
	

0,25

	
	    +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 
	0,25

	
	    +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
	0,25

	
	    +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ.
	0,25

	
	 b)  Ta phải tính góc ISR.
      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K              
	0,25

	
	Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông  tại I và  tại J và có góc O  = 600                                                    Do đó góc còn lại  IKJ = 1200
	0,50

	
	
 Suy ra: Trong JKI  có:   I1   +   J1 = 600 
	0,25

	
	Mà các cặp góc tới và góc phản xạ      I1   =   I2;   J1  =  J2    

   Từ đó:     I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200
	0,50

	
	

Xét SJI có tổng 2 góc :   I   +    J    = 1200     IS J = 600
Do vậy:        ISR = 1200 (Do kề bù với  ISJ)
	0,50



	Duyệt của Ban chuyên môn
	Người làm đáp án



Phạm Thị Trang
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